
 

 

BND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /SKHCN-HTS&CNg 

Về việc thực hiện thay đổi người nộp đơn 

đăng ký, chủ văn bằng bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp do sắp xếp lại đơn vị 

hành chính và tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp (lần 2) 

Hải Phòng, ngày      tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu. 

 

 Ngày 10/9/2025, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đã gửi Công 

văn số 2902/SKHCN-HTS&CNg về việc thực hiện thay đổi người nộp đơn đăng ký, 

chủ văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ 

chức chính quyền địa phương 02 cấp tới Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố.  

Nội dung công văn trên cụ thể hướng dẫn việc cung cấp thông tin về việc thực 

hiện thay đổi người nộp đơn đăng ký, chủ văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 

do sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, cung cấp 

thông tin đầu mối liên lạc, phương án và cách thức thay đổi người nộp đơn đăng ký, 

chủ văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Công văn trên cũng đã đề nghị các 

chủ văn bằng có văn bằng bảo hộ sắp hết hạn tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, thực hiện sửa đổi về tên, địa chỉ 

của người nộp đơn, chủ văn bằng bảo hộ và gửi thông báo đã thực hiện các thủ tục cần 

thiết đối với đơn, VBBH của mình và cung cấp thông tin thay đổi về Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

  Tính đến ngày 02/10/2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 01 Công 

văn cung cấp thông tin sau khi thay đổi của các địa phương là Công văn số 

1281/UBND-VHXH ngày 24/9/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc 

thực hiện thay đổi người nộp đơn đăng ký, chủ văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp do sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

 Để tiếp tục khai thác có hiệu quả các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận 

trên địa bàn thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, đặc khu: 

1.  Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện thủ tục sửa đổi về tên, địa chỉ của 

người nộp đơn, chủ văn bằng bảo hộ theo hướng dẫn tại Công văn số 2902/SKHCN-

HTS&CNg ngày 10/9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ và Công văn số 

3228/SHTT-PCCS ngày 14/8/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ.  

2. Thông báo tới các chủ văn bằng nhãn hiệu chứng chận, nhãn hiệu tập thể thuộc 

địa phương trong phụ lục I (đính kèm công văn) cần thực hiện gia hạn hiệu lực Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo hướng dẫn tại Công văn số 2902/SKHCN-
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HTS&CNg ngày 10/9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ và Công văn số 

3228/SHTT-PCCS ngày 14/8/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ. Tất cả thông tin về các văn 

bằng bảo hộ này cần được cập nhật và gửi tới Sở Khoa học và Công nghệ. Trong trường 

hợp nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận không tiếp tục khai thác, không tiến hành 

gia hạn thì vẫn cần được tổng hợp, lập danh sách và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 

trước ngày 25/10/2025.  

3. Tiến hành rà soát các Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng 

nhận tại địa phương và gửi danh sách các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận của 

địa phương cùng thông tin thay đổi mới (về địa chỉ và chủ văn bằng) về Sở Khoa học 

và Công nghệ (theo mẫu đính kèm tại Phụ lục II) trước ngày 25/10/2025.  

 Thông tin về văn bằng bảo hộ đã được đính kèm trong Công văn số 

2902/SKHCN-HTS&CNg ngày 10/9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ.  

 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên bà Nguyễn Diệu Hương – 0365572299: 

Chuyên viên phòng Hạ tầng số và Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công 

nghệ thành phố. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố; 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, HTS&CNg. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Huy Thắng 

 

 



 

 

Phụ lục I 

Danh sách nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cần gia hạn trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

STT Số đơn Ngày nộp 
Số 

bằng 
Ngày cấp Hiệu lực Tên nhãn Chủ văn bằng Địa chỉ cũ 

 

Loại NH 

1 
4-2008-

26190 
09/12/2008 145272 20/04/2010 chưa gia hạn 

Hội Làng Nghề Mộc Truyền 

Thống Kha Lâm KL K L, 

hình 

Hội Làng nghề mộc 

truyền thống Kha Lâm 

Khu 3, phường Nam Sơn, quận 

Kiến An, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

2 
4-2012-

24619 
02/11/2012 214987 12/11/2013 chưa gia hạn 

Dân Lập Hợp Tác Xã Thuỷ 

Sản Sạch Chất Lượng Cao, 

hình 

Hợp tác xã nuôi trồng 

thuỷ sản Sạch Dân Lập 

Thôn Mắt Rồng, xã Lập Lễ, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

3 
4-2014-

24462 
10/10/2014 253079 16/10/2015 chưa gia hạn 

Đại Thắng Rượu nếp cái hoa 

vàng Tiên Lãng - Hải Phòng, 

hình 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Đại Thắng 

Huyện Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng 
Tập thể 

4 
4-2014-

24463 
10/10/2014 255040 26/11/2015 chưa gia hạn Chấn Hưng, hình 

Hội nông dân huyện 

Tiên Lãng 

Huyện Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng 
Tập thể 

5 
4-2014-

24464 
10/10/2014 249063 18/08/2015 chưa gia hạn 

LD Lật Dương Làng Nghề 

Chiếu Cói, hình 

Hợp tác xã Chiếu Cói 

Lật Dương 

Xã Quang Phục, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

6 
4-2014-

24465 
10/10/2014 250050 27/08/2015 chưa gia hạn 

Nấm ăn - nấm dược liệu Tiên 

Lãng Hải Phòng, hình 

Hội nông dân huyện 

Tiên Lãng 

Khu 8, thị trấn Tiên Lãng, 

huyện Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

7 
4-2014-

24466 
10/10/2014 247492 01/07/2015 chưa gia hạn 

Làng Nghề Nhân Mục - Vĩnh 

Bảo, hình 

Hội nông dân xã Nhân 

Hòa 

Xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

8 
4-2014-

24467 
10/10/2014 250051 27/08/2015 chưa gia hạn 

Cá Giống Hội Am - Cao Minh 

Vĩnh Bảo - Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã Cao 

Minh 

Xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

9 
4-2014-

24468 
10/10/2014 253702 30/10/2015 chưa gia hạn 

Điêu Khắc Gỗ - Sơn Mài 

Làng Nghề Bảo Hà, hình 

Hội nông dân xã Đồng 

Minh 

Xã Đồng Minh, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

10 
4-2014-

24469 
10/10/2014 250158 27/08/2015 chưa gia hạn 

An Lão - Hải Phòng Vải thiều 

Bát Trang, hình 

Hội nông dân xã Bát 

Trang 

Xã Bát Trang, huyện An Lão, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

11 
4-2014-

24470 
10/10/2014 253964 06/11/2015 chưa gia hạn 

Bào Ngư Bạch Long Vĩ 

Thành phố Hải Phòng, hình 

Hội nông dân huyện 

Bạch Long Vỹ 

Huyện Bạch Long Vỹ, thành 

phố Hải Phòng 
Tập thể 
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12 
4-2014-

24471 
10/10/2014 262940 25/05/2016 chưa gia hạn 

Làng Nghề Thủy Sản Tân 

Thành Dương Kinh - Hải 

Phòng, hình 

Hợp tác xã nuôi trồng 

Thủy Sản Tân Thành 

Phường Tân Thành, quận 

Dương Kinh, thành phố Hải 

Phòng 

Tập thể 

13 
4-2014-

24473 
10/10/2014 253080 16/10/2015 chưa gia hạn 

Làng nghề hoa cây cảnh 

Mông Thượng - Chiến Thắng 

An Lão - Hải Phòng, hình 

Hợp tác xã nghề hoa 

cây cảnh Mông 

Thượng 

Xã Chiến Thắng, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

14 
4-2014-

24475 
10/10/2014 253602 28/10/2015 chưa gia hạn 

An Dương - Hải Phòng Làng 

nghề hoa cây cảnh Kiều 

Trung - Hồng Thái, hình 

Hội nông dân xã Hồng 

Thái 

Xã Hồng Thái, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

15 
4-2014-

24476 
10/10/2014 250159 27/08/2015 chưa gia hạn 

Làng Nghề Hoa Cây Cảnh 

Minh Kha - Đồng Thái - An 

Dương - Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã Đồng 

Thái 

Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, 

huyện An Dương, thành phố 

Hải Phòng 

Tập thể 

16 
4-2014-

24478 
10/10/2014 253603 28/10/2015 chưa gia hạn 

Làng Nghề Hoa Cây Cảnh 

Đồng Dụ Đặng Cương - An 

Dương - Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã Đặng 

Cương 

Xã Đặng Cương, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

17 
4-2014-

24571 
13/10/2014 253316 21/10/2015 chưa gia hạn 

Thủy Nguyên - Hải Phòng 

Cau Cao Nhân, hình 

Hội Nông dân Xã Cao 

Nhân 

Xã Cao Nhân, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

18 
4-2014-

24572 
13/10/2014 247493 01/07/2015 chưa gia hạn 

Khoai Sọ Mùn ốc Đặc sản 

Việt Hải - Cát Bà - Hải Phòng, 

hình 

Hội Nông dân xã Việt 

Hải 

Xã Việt Hải, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

19 
4-2014-

24574 
13/10/2014 247494 01/07/2015 chưa gia hạn 

Gà Trân Châu - Đặc Sản Cát 

Bà - Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã Trân 

Châu 

Xã Trân Châu, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

20 
4-2014-

24575 
13/10/2014 252524 07/10/2015 chưa gia hạn 

Rươu gạo Tú Sơn Đặc Sản 

Kiến Thụy Hải Phòng TS, 

hình 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Tú Sơn 

Xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

21 
4-2014-

24576 
13/10/2014 253318 21/10/2015 chưa gia hạn 

Ngao Phù Long - Đặc Sản 

Quần Đảo Cát Bà, hình 

Hội nông dân xã Phù 

Long 

Xã Phù Long, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

22 
4-2014-

24578 
13/10/2014 253319 21/10/2015 chưa gia hạn 

Thủy Nguyên - Hải Phòng 

Làng Nghề Nuôi Trồng Thủy 

Sản Lập Lễ, hình 

Hội nông dân xã Lập 

Lễ 

Xã Lập Lễ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

23 
4-2014-

24579 
13/10/2014 253320 21/10/2015 chưa gia hạn 

Đặc Sản Tu Hài - Cát Bà - Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân thị trấn 

Cát Bà 

Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 
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24 
4-2014-

24581 
13/10/2014 250060 27/08/2015 chưa gia hạn 

Bưởi Lâm Động Đặc Sản 

Thủy Nguyên - Hải Phòng, 

hình 

Hội nông dân xã Lâm 

Động 

Xã Lâm Động, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

25 
4-2014-

24582 
13/10/2014 252526 07/10/2015 chưa gia hạn 

Cây dược liệu hồng hoa Cát 

Bà - Hải Phòng, hình 

Hội nông dân huyện 

Cát Hải 

Thị trấn Cát Bà, huyện Cải Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

26 
4-2014-

24584 
13/10/2014 252528 07/10/2015 chưa gia hạn Mây Tre Đan Chính Mỹ, hình 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Chính Mỹ 

Xã Chính Mỹ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

27 
4-2014-

24585 
13/10/2014 252529 07/10/2015 chưa gia hạn 

AN LƯ Làng Nghề Vận Tải 

Thủy, hình 

Hiệp hội vận tải Đoàn 

Kết An Lư 

Xã An Lư, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

28 
4-2015-

11914 
14/05/2015 266246 27/07/2016 chưa gia hạn 

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng Đại 

Thắng Tiên Lãng, hình 

Uỷ ban nhân dân huyện 

Tiên Lãng 

Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

Chứng 

nhận 

29 
4-2015-

24046 
03/09/2015 261959 06/05/2016 chưa gia hạn 

MĐ Hiệp hội đúc cơ khí Mỹ 

Đồng, hình 

Hiệp hội đúc cơ khí 

truyền thống Mỹ Đồng 

Xã Mỹ Đồng, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

30 
4-2015-

30823 
04/11/2015 271887 18/11/2016 chưa gia hạn 

Hương Thơm Kiền Bái - 

Thuỷ Nguyên Hải Phòng, 

hình 

Hội Nông Dân xã Kiền 

Bái 

Xã Kiền Bái, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

31 
4-2015-

30824 
04/11/2015 279381 10/04/2017 chưa gia hạn 

Minh Tân Thịt nướng cổ 

truyền Thuỷ Nguyên Hải 

Phòng, hình 

Hội nông dân xã Minh 

Tân 

Xã Minh Tân, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

32 
4-2015-

30826 
04/11/2015 272741 02/12/2016 chưa gia hạn 

Bánh chưng Thủy Đường 

Thủy Nguyên - Hải Phòng, 

hình 

Hội liên hiệp phụ nữ xã 

Thủy Đường 

Xã Thủy Đường, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

33 
4-2015-

30827 
04/11/2015 276421 22/02/2017 chưa gia hạn 

Rau xanh Thủy Đường Thủy 

Nguyên - Hải Phòng, hình 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Thủy Tú 

Xã Thủy Đường, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

34 
4-2015-

30828 
04/11/2015 272742 02/12/2016 chưa gia hạn Dưa chuột Kỳ Sơn, hình 

Hợp tác xã sản xuất 

kinh doanh dịch vụ 

nông nghiệp Kỳ Sơn 

Xã Kỳ Sơn, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

35 
4-2015-

30830 
04/11/2015 272744 02/12/2016 chưa gia hạn 

Cua Phù Long - Đặc sản quần 

đảo Cát Bà - Hải Phòng, hình 

Hội nông dân xã Phù 

Long 

Xã Phù Long, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

36 
4-2015-

30831 
04/11/2015 271888 18/11/2016 chưa gia hạn 

Cá Thu một nắng Cát Bà Đặc 

sản Cát Bà Hải Phòng, hình 

Hội nông dân thị trấn 

Cát Bà 

Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

37 
4-2015-

30832 
04/11/2015 271889 18/11/2016 chưa gia hạn 

Mực một nắng Cát Bà Đặc 

sản Cát Bà Hải Phòng, hình 

Hội nông dân thị trấn 

Cát Bà 

Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 
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38 
4-2015-

32738 
20/11/2015 279382 10/04/2017 chưa gia hạn Hình 

Hội doanh nghiệp - 

doanh nhân huyện Cát 

Hải 

Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Tập thể 

39 
4-2003-

09242 
10/10/2003 59082 14/12/2004 chưa gia hạn 

Bánh đậu xanh đặc sản Hải 

Dương hiệp hội bánh đậu 

xanh , hình 

Hiệp hội bánh đậu xanh 

Hải Dương 

Ngã tư Bến Hàn, phường Bình 

Hàn, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương. 

Tập thể 

40 
4-2004-

02488 
25/03/2004 60741 07/03/2005 chưa gia hạn 

Thanh Hà hiệp hội sản xuất và 

tiêu thụ vải thiều Thanh Hà 

cây vải Tổ Thế kỷ XIX, hình 

Hiệp hội sản xuất và 

tiêu thụ vải thiều Thanh 

Hà 

Phòng nông nghiệp và PTNN, 

huyện Thanh Hà, Hải Dương 
Tập thể 

41 
4-2004-

05707 
11/06/2004 66730 20/09/2005 chưa gia hạn Rau An Toan Nghi Khe , hình 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Tân Kỳ 

Xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương 
Tập thể 

42 
4-2004-

14569 
28/12/2004 77325 27/11/2006 chưa gia hạn 

Rau An Toàn Phạm Kha , 

hình 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp xã Phạm 

Kha 

Xã Phạm Kha, huyện Thanh 

Miện, tỉnh Hải Dương 
Tập thể 

43 
4-2006-

22863 
28/12/2006 102490 05/06/2008 chưa gia hạn 

Liên Hiệp HTX Chăn Nuôi 

Nam Sách 2005, hình 

Liên hiệp hợp tác xã 

dịch vụ chăn nuôi Nam 

Sách 

Thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

44 
4-2007-

07372 
25/04/2007 116541 19/12/2008 chưa gia hạn 

H-H Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Hiệp Hoà, hình 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Hiệp Hòa 

Xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương 
Tập thể 

45 
4-2014-

26022 
28/10/2014 253966 06/11/2015 chưa gia hạn 

Đặc Sản Sắn Dây Kinh Môn, 

hình 

Hội nông dân huyện 

Kinh Môn 

Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương 
Tập thể 

46 
4-2015-

34085 
03/12/2015 272747 02/12/2016 chưa gia hạn Cáy Tứ Kỳ, hình 

Hội nông dân huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dương 

Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương 
Tập thể 

47 
4-2015-

34086 
03/12/2015 272748 02/12/2016 chưa gia hạn Rươi Tứ Kỳ, hình 

Hội nông dân huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dương 

Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương 
Tập thể 

48 
4-2015-

34088 
03/12/2015 272749 02/12/2016 chưa gia hạn Na Chí Linh, hình 

Hội nông dân thị xã Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương 

Phường Sao Đỏ, thị xã Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương 
Tập thể 

49 
4-2015-

34089 
03/12/2015 272750 02/12/2016 chưa gia hạn ổi Thanh Hà, hình 

Hội nông dân huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương 

Khu 7, thị trấn Thanh Hà, 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 

50 
4-2015-

34090 
03/12/2015 272754 02/12/2016 chưa gia hạn 

H 1565 Giầy Da Hoàng Diệu, 

hình 

Hội da giầy tỉnh Hải 

Dương 

Thôn Phong Lâm, xã Hoàng 

Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương 

Tập thể 
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51 
4-2015-

35518 
16/12/2015 274968 16/01/2017 chưa gia hạn 

Bưởi Thanh Hồng - Thanh 

Hà, hình 

Hội nông dân xã Thanh 

Hồng, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương 

Xã Thanh Hồng, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương 
Tập thể 

52 
4-2015-

36035 
21/12/2015 274969 16/01/2017 chưa gia hạn Hành Kinh Môn, hình 

Hội nông dân huyện 

Kinh Môn 

Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương 
Tập thể 

53 
4-2015-

36457 
24/12/2015 274970 16/01/2017 chưa gia hạn Tỏi Kinh Môn, hình 

Hội nông dân huyện 

Kinh Môn 

Thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương 
Tập thể 

54 
4-2019-

53753 
31/12/2019     

đang giải 

quyết 
Chu Đậu 

Ủy ban nhân dân huyện 

Nam Sách 

Số 232A, đường Trần Phú, thị 

trấn Nam Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương 

Chứng 

nhận 
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Phụ lục II 

Mẫu Danh sách Đơn/Bằng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận đăng ký thủ tục thay đổi tên chủ văn bằng 

Thông tin cũ Thông tin mới 

STT Số đơn Ngày nộp 
Số 

bằng 
Ngày cấp Hiệu lực Tên nhãn 

Chủ văn 

bằng 
Địa chỉ cũ Loại NH 

Chủ văn 

bằng 
Địa chỉ 

Ví dụ: 

1 
4-2018-

10663 
09/4/2018 309361 27/11/2018 Còn hiệu lực 

Cát Bà Xanh vẻ 

đẹp của thiên 

nhiên, hình 

Ủy ban nhân 

dân huyện Cát 

Hải 

Số 01 phố hà 

Sen, thị trấn Cát 

Bà, huyện Cát 

Hải, thành phố 

Hải Phòng 

Chứng 

nhận 

Ủy ban nhân 

dân đặc khu 

Cát Hải 

Số 01 đường Hà 

Sen, Đặc khu 

Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng 

2            

3            
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